
TRUNG TÂM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRUNG TÂM DỰ BÁO 

KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN TRUNG ƯƠNG 

 

Số: 185-HN/TVTB       ,  ng y 16 tháng 12 năm 2016 
 

 

BẢN TIN DỰ BÁO THUỶ VĂN HẠN NGẮN  

CÁC SÔNG TRUNG BỘ, TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 

 

1. Khu vực Trung Trung Bộ 

Nhận xét Dự báo 

1.1. Sông Hương: Sáng nay mực nước 

trên sông Hương tại Kim Long đang dao 

động ở mức cao. 

Mực nước trên sông Hương tại Kim Long 

sẽ xuống dần.  

1.2. Sông Vu Gia - Thu Bồn:  Lũ trên 

thượng lưu sông Vu Gia - Thu Bồn đã đạt 

đỉnh và đang xuống chậm, hạ lưu sông 

Thu Bồn đang lên. Đỉnh lũ trên các sông 

như sau: sông Vu Gia tại Ái Nghĩa 9,44m, 

trên BĐ3 0,44m; sông Thu Bồn tại Giao 

Thuỷ 8,44m, dưới BĐ3 0,16m. 

Lũ trên thượng lưu sông Vu Gia - Thu 

Bồn tiếp tục xuống, hạ lưu sông Thu Bồn 

có sẽ đạt đỉnh vào chiều tối nay sau xuống 

chậm. 

1.3. Sông Trà Khúc: Mực nước đang lên, 

mực nước lúc 07h/16 trên sông Trà Khúc 

tại Trà Khúc 6,87m, trên BĐ3 0,37m 

Mực nước tiếp tục lên, sau đó dao động ở 

mức cao 

1.4. Các sông khác: Mực nước trên sông 

Bồ tại Phú Ốc đang dao động ở mức cao. 

Mực nước sông Vệ tại Sông Vệ đang lên, 

mực nước lúc 07h/16 trên sông Vệ tại 

Sông Vệ  5,89m, trên BĐ3 1,39m 

Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc sẽ 

xuống dần. Mực nước sông Vệ tại Sông 

Vệ tiếp tục lên, sau đó dao động ở mức 

cao. 

Cảnh báo: Tình trạng ngập lụt xảy ra tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng 

Ngãi đặc biệt tại các huyện Hương Trà, Phong Điền, Bình Điền, Phú Lộc, 

Quảng Điền, Tp Huế (Thừa Thiên Huế), Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy 

Xuyên, Tiên Phước, Nông Sơn, Bắc Trà My (Quảng Nam), Minh Long, Nghĩa 

Hành, Trà Bồng, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Tư Nghĩa, Đức Phổ (Quảng Ngãi). 

Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở 

vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn 

các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi. 
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM KIM LONG NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM ÁI NGHĨA NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM CÂU LÂU NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM TRÀ KHÚC NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3



2. Khu vực Nam Trung Bộ 

Nhận xét Dự báo 

2.1. Sông Kôn: Lũ trên sông Kôn đang 

lên. Mực nước lúc 7h/16, tại Thạnh Hòa 

8,98m, trên BĐ3: 0,98m. 

Đến trưa, chiều nay (16/12), mực nước tại 

Thạnh Hòa có khả năng ở mức 9,5m, trên 

BĐ3: 1,5m (dưới lũ lịch sử năm 2013 

0,18m). Ngày mai (17/12) mực nước tại 

Thạnh Hòa còn dao động trên mức BĐ3 

từ 1,2-1,4m. 

2.2. Sông Ba: Mực nước sông Ba đang 

lên. 

Mực nước sông Ba tiếp tục lên. 

2.3. Sông Cái Nha Trang: Mực nước 

đang lên 

Mực nước tại Đồng Trăng tiếp tục lên. 

Đến sáng mai (17/12), mực nước tại Đồng 

Trăng có khả năng lên mức BĐ1. 

2.4. Các sông khác: Lũ trên sông Lại 

Giang đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ 

tại Bồng Sơn 8,40m (22h/15), trên BĐ3 

0,40m. Sáng nay, mực nước các sông Kỳ 

Lộ, sông Cái Ninh Hòa và các sông ở 

Ninh Thuận đang lên. Mực nước lúc 

7h/16, trên sông Kỳ Lộ tại Hà Bằng 

8,90m, trên BĐ2 0,40m; sông Cái Ninh 

Hòa tại Ninh Hòa 4,73m, dưới BĐ2 

0,07m. 

Mực nước các sông ở Khánh Hòa, Ninh 

Thuận tiếp tục lên và dao động ở mức 

BĐ2-BĐ3. 

Cảnh báo:  Tình trạng ngập lụt xảy ra tại các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận 

và Gia Lai, đặc biệt tại các huyện An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù 

Cát, An Nhơn, Tuy Phước (Bình Định), Sông Cầu, Tuy An, Sơn Hòa (Phú Yên), 

huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh (Khánh Hòa), Thị xã An Khê, huyện Đắk Pơ, Kong 

Chro, Iapa, Ayun Pa, Phú Thiện (Gia Lai). 

 Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng 

núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các 

hồ chứa các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. 
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM THẠCH HÒA NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3
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QUÁ TRÌNH MỰC NƯỚC THỰC ĐO VÀ DỰ BÁO TRẠM  PHÚ LÂM NĂM 2016

Thực đo Dự Báo Báo động 1 Báo động 2 Báo động 3



 

3. Bảng mực nước thực đo và dự báo 

                                         Đơn vị: cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin phát lúc: 11h00’ PHÒNG DỰ BÁO THỦY VĂN TRUNG BỘ,  

TÂY NGUYÊN VÀ NAM BỘ 
 

Duyệt bản tin: Phùng Tiến Dũng Dự báo viên: Huệ, Ngân, Nhung, Vân 

 

19h-15/12

Mã Lý Nhân 245 245

Mã Giàng -90 170

Cả Nam Đàn 38 188

La Linh Cảm -28 173

Gianh Mai Hóa -9 101 -10 75

Hương Kim Long 291 257 220 180

Vu Gia Ái Nghĩa 919 910 905 850

Thu Bồn Câu Lâu 375 428 440 420

Trà Khúc Trà Khúc 660 687 705 660

Kôn Thạch Hòa 813 898 950 920

Ba Phú Lâm 218 237 290 320

Cái Nha Trang Đồng Trăng 620 646 665 800

DakBla KonTum 51612 51844

Srêpôk Bản Đôn 17072 17082

Đồng Nai Tà Lài 11109 11111

19h-17/12
Sông Trạm

Mực nước thực đo

7h-16/12 19h-16/12 7h-17/12

Mực nước dự báo


